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VN - INDEX 1,272.64  -0.71%

HNX - INDEX 244.15  -0.58%

DOW JONES INDUS 38,441.54  -1.06%

EURO STOXX 50 PR 4,963.20  -1.33%

CSI 300 INDEX 3,613.52  0.12%

SJC (Ng.đ/Lượng) 90.300  -0.66%

Quốc tế (USD/Oz) 2,339.29  -0.81%

USD/VND (BQ LNH) 24.258  0.02%

DXY 105.15  0.43%

EUR/USD 1.0796  -0.49%

USD/JPY 157.54  0.12%

USD/CNY 7.2492  0.06%

Dầu thô WTI (USD/th) 79.12  -1.37%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Năm, ngày 30/05/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ NHNNsẽbánvàngcho4NHTM Nhà nước đểbántrực tiếptớingườidân

▪ Từ 1/7/2024, chuyển khoản trên 10 triệu đồng phải xác thực khuôn mặt để ngăn

ngừatộiphạm

▪ 4thángđầunăm,thanhtoánkhôngtiềnmặttăng57%,giaodịchquaATMgiảm8%

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ [Infographic]Kinhtếvĩmô5thángđầunămquacácconsố

▪ Chỉsốgiátiêudùngtháng5tăng0,05%sovớitháng4

▪ Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm ước

đạt2,58triệutỷđồng

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Nợtoàncầuchạmmốcchưatừngcó,trungbìnhmỗingườigánhnợ39.000USD

▪ KinhtếMỹgiữđàtăngtrưởngnhưngkhôngchắcchắn

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) tăng 0.45% lên 105.125. Đồng USD đã tăng vào hôm qua nhờ lãi suất

trái phiếu Mỹ cao hơn trước dữ liệu lạm phát quan trọng vào cuối tuần. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10

năm chuẩn ở mức cao nhất trong gần 4 tuần là 4.57%.

➢ Giá vàng giao ngay giảm gần 1% còn 2,338.43 USD/Ounce. Vàng giảm do USD tăng, lợi suất trái

phiếu Mỹ cao hơn. Thị trường đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt

lõi của Mỹ công bố vào ngày 31/5 để có thêm tín hiệu về thời gian và quy mô của bất kỳ đợt giảm lãi

suất tiềm năng nào trong năm 2024.

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI giảm 0.75% xuống còn 79.23 USD/thùng. Dầu giảm do lo ngại về nhu cầu

xăng tại Mỹ suy yếu và dữ liệu kinh tế có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì lãi suất

cao hơn trong thời gian dài hơn. Lãi suất cao hơn được sử dụng để giải quyết tình trạng lạm phát

kéo dài có thể gây áp lực đến tăng trưởng kinh tế và làm giảm nhu cầu dầu.



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 05/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 05/2024
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Giá vàng - Tháng 05/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế 72.000
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NHNN sẽ bán vàng cho 4 NHTM

Nhà nước để bán trực tiếp tới

người dân

Trả lời báo chí, ông Phạm Quang Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

(NHNN) mới đây cho biết, nhằm đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu bình ổn

thị trường vàng, NHNN sẽ bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại (NHTM) 

Nhà nước để các NHTM này bán vàng trực tiếp tới người dân. Mục tiêu là sớm thu

hẹp chênh lệch giữa giá vàng ở trong nước và thế giới về mức phù hợp và bền

vững. Ngay trong 3/6, NHNN sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho 4 NHTM Nhà

nước theo mức giá do NHNN xác định căn cứ theo giá thế giới. Các NHTM Nhà

nước với mạng lưới rộng khắp của mình đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần

thiết để tổ chức bán vàng trực tiếp tới người dân có nhu cầu. Ngoài ra, NHNN

cũng đang phối hợp với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và bộ ngành liên quan

thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng đối với các

tổ chức tín dụng (TCTD), doanh nghiệp (DN) và sẽ kiên quyết xử lý nghiêm đối với

các hành vi vi phạm pháp luật. Mức chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong

nước và giá vàng thế giới vẫn ở mức cao, khoảng trên 20%. Điều này cho thấy,

bên cạnh các yếu tố mang tính thị trường như quan hệ cung-cầu, không loại trừ

khả năng có các hành vi phạm pháp, thao túng, làm giá, gây mất ổn định thị

trường vàng. Ông Dũng khẳng định, với nguồn lực dồi dào và các công cụ hiện

có, NHNN có đủ khả năng để bình ổn thị trường. Chênh lệch giữa giá vàng trong

nước và thế giới sẽ nhanh chóng được thu hẹp 1 cách bền vững.



Từ 1/7/2024, chuyển khoản trên

10 triệu đồng phải xác thực khuôn

mặt để ngăn ngừa tội phạm

Theo Quyết định 2345 của NHNN, từ ngày 1/7/2024, chuyển khoản trên 10 triệu

đồng/lần hoặc trên 20 triệu đồng/ngày là phải xác thực khuôn mặt để ngăn tội

phạm đánh cắp tiền trong tài khoản. Ông Lê Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ

Thanh toán NHNN cho biết, từ cuối năm 2023 đến nay, tình trạng lừa đảo hoành

hành, kẻ lừa đảo đánh vào điểm yếu nhất trong chuỗi giá trị thanh toán là người

dùng. “Câu chuyện ở đây là công tác truyền thông, đây là tuyến bảo vệ đầu tiên,

nâng cao nhận thức cho người dân. Thứ hai là trách nhiệm của các chuỗi cung

ứng thương mại, tăng cường bảo mật hệ thống, đem lại các dịch vụ an toàn, bảo

mật cho khách hàng”. Theo ông, sau nhiều năm chờ đợi, Chính phủ vừa có

Quyết định 1813 phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại

Việt Nam (VN) giai đoạn 2021-2025, khẳng định vai trò, giá trị tăng thêm mà

hoạt động thanh toán không tiền mặt đã tạo được cho người dân, DN. Theo

thống kê, có đến 70% giao dịch chuyển tiền dưới 10 triệu đồng. Do vậy, NHNN

đã đưa ra mức này với mục tiêu là cân đối xác thực giao dịch mạnh nhưng cũng

phải đảm bảo trải nghiệm của người dùng. “NHNN cũng đưa ra ngưỡng 20 triệu

đồng/ngày để tránh trường hợp tội phạm lợi dụng kẽ hở để thực hiện nhiều giao

dịch dưới ngưỡng 10 triệu đồng/lần, chẳng hạn chuyển 9,9 triệu đồng/lần. Giới

hạn này để phòng chống lừa đảo, tránh kẻ gian lợi dụng, mục đích hướng tới là

nhằm bảo vệ, chứ không gây khó cho người dùng".
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4 tháng đầu năm, thanh toán

không tiền mặt tăng 57%, giao

dịch qua ATM giảm 8%

Tại họp báo công bố chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt 2024, Vụ Thanh toán

NHNN cho biết, trong 4 tháng đầu năm, giao dịch thanh toán không dùng tiền

mặt (TTKDTM) 57,11% về số lượng và 39,49% về giá trị sv cùng kỳ 2023.

Hoạt động thanh toán quan kênh Internet 47,48% về số lượng và 30,2% về

giá trị; qua kênh điện thoại di động 59,26% về số lượng và 35,91% về giá trị.

Giao dịch qua ATM tiếp tục 14,15% về số lượng và 7,84% về giá trị sv cùng

kỳ 2023, cho thấy xu hướng dịch chuyển từ thanh toán bằng tiền mặt sang

TTKDTM. Xét trên mốc thời gian rộng hơn, số lượng giao dịch thanh toán qua

kênh Internet và Mobile bình quân 2021-2023 lần lượt tăng trưởng ở mức 52%

và 103,3%; tăng trưởng về số lượng và giá trị thanh toán qua phương thức QR

Code đạt hơn 170%. Đến hết 2023, VN có hơn 182 triệu tài khoản thanh toán cá

nhân và có 87,08% người trưởng thành sở hữu tài khoản thanh toán. Về mở tài

khoản qua phương thức eKYC, 40 NH báo cáo đã triển khai chính thức với gần

35 triệu tài khoản thanh toán mở bằng eKYC đang hoạt động … Ông Lê Anh

Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán cho biết hạ tầng phục vụ TTKDTM như hệ

thống thanh toán điện tử liên NH, hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện

tử liên tục được đầu tư, nâng cao chất lượng, tiện ích, năng lực xử lý. Nhiều

phương thức, dịch vụ thanh toán mới, an toàn, tiện lợi, giá dịch vụ hợp lý.
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BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG, CHO VAY, TỶ GIÁ, LÃI SUẤT

Ngày áp dụng 28/5/2024
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[Infographic] Kinh tế vĩ mô 5

tháng đầu năm qua các con số

Nền kinh tế (KT) 5 tháng có nhiều khởi sắc: Chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục phục

hồi, khách du lịch quốc tế tăng trưởng cao. Tuy nhiên, xuất hiện nhiều thách thức đối

với động lực tăng trưởng như tổng cầu suy giảm, lạm phát có chiều hướng gia tăng.
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Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5

tăng 0,05% so với tháng 4

Theo Tổng cục Thống kê, giá thịt heo tăng giá điện sinh hoạt tăng là những nguyên

nhân chính làm CPI tháng 5 0,05% sv tháng 4. Bình quân 5 tháng đầu năm

2024, CPI 4,03% sv cùng kỳ 2023; lạm phát cơ bản 2,78%. Trong mức

0,05% của CPI tháng 5 sv tháng 4, có 7 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá

tăng; 3 nhóm hàng giảm giá và 1 nhóm hàng ổn định giá. Cụ thể: 7 nhóm hàng hóa

và dịch vụ có chỉ số giá tăng gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 0,38% (làm cho

CPI chung 0,13 điểm %). Nhà ở và vật liệu xây dựng 0,38% chủ yếu do giá điện

sinh hoạt 2,11%; giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở 0,28%; giá thuê nhà 0,23%.

Văn hóa, giải trí và du lịch 0,31%. Hàng hóa và dịch vụ khác 0,2%, tập trung

chủ yếu ở mặt hàng đồ dùng cá nhân 0,60%. Đồ uống và thuốc lá 0,14% do

thời tiết nắng nóng, oi bức nên nhu cầu tiêu dùng đồ uống giải khát tăng. Thiết bị và

đồ dùng gia đình 0,12%, tập trung chủ yếu ở các mặt hàng điện lạnh do thời tiết

nắng nóng nên nhu cầu tiêu dùng tăng. Thuốc và dịch vụ y tế 0,01% chủ yếu do

thời tiết nắng nóng, số ca nhiễm bệnh sởi, thủy đậu, tay chân miệng tăng nhanh

nên người dân có nhu cầu mua các loại thuốc tăng cường hệ miễn dịch. 3 nhóm

hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm gồm: Bưu chính, viễn thông 0,09%; Giáo

dục 0,25%; Giao thông 1,73% (góp phần CPI chung 0,17 điểm %). Riêng nhóm

may mặc, mũ nón và giày dép giữ mức giá ổn định do các DN và cơ sở kinh doanh

thực hiện nhiều chương trình khuyến mại kích cầu mua sắm đầu mùa hè.
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Tổng mức bán lẻ hàng hóa và

doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng

đầu năm ước đạt 2,58 triệu tỷ đồng

Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê, 5 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ

hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8,7% sv cùng kỳ 2023, trong đó doanh

thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 15,1%; doanh thu du lịch lữ hành 45,1%. Cụ thể,

tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng

5 ước đạt 519.800 tỷ đồng, 9,5%, trong đó: Nhóm hàng lương thực, thực phẩm

9,9%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình 9,0%; may mặc 9,3%; dịch vụ

lưu trú, ăn uống 17,0%; du lịch lữ hành 34,3%. Tính chung 5 tháng, tổng mức

bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt

2.580.200 tỷ đồng, 8,7% sv cùng kỳ 2023 (cùng kỳ 202312,3%), nếu loại trừ yếu

tố giá 5,2% (cùng kỳ 2023 9,3%). Doanh thu bán lẻ hàng hóa 5 tháng ước đạt

1.998.200 tỷ đồng, chiếm 77,5% tổng mức và 7,4% sv cùng kỳ 2023 (loại trừ yếu

tố giá 4,5%). Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm 10,5%; đồ dùng,

dụng cụ, trang thiết bị gia đình 13,4%; may mặc 10,3%; phương tiện đi lại (trừ ô

tô) 1,3%; vật phẩm văn hoá, giáo dục 15,5%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn

uống 5 tháng ước đạt 296.300 tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng mức và 15,1% sv cùng

kỳ 2023. Doanh thu du lịch lữ hành 5 tháng ước đạt 24.200 tỷ đồng, chiếm 0,9%

tổng mức và 45,1% sv cùng kỳ 2023. Doanh thu dịch vụ khác 5 tháng ước đạt

261.500 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng mức và8,8% sv cùng kỳ 2023.



50.3

50.4

49.9
50.3

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

PMI năm 2023 - 2024 

2023

2024

THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

BIỂU ĐỒ MỘT SỐ CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ

0.52% 0.45%

-0.23% -0.34%

0.00%

0.27%
0.45%

0.88%

1.08%

0.80%

0.25%

0.12%

0.31%

1.04%

-0.23%

0.07%
0.01%

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

CPI năm  2023-2024

2023

2024

3.32%

3.72% 4.24%

5.05%
5.66%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

3 tháng 6 tháng 9 tháng Cả năm
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Nợ toàn cầu chạm mốc chưa

từng có, trung bình mỗi người

gánh nợ gần 39.000 USD

Theo dữ liệu mới nhất từ IIF, tính đến hết Q.I, tổng nợ toàn cầu đã chạm mức kỷ lục

315.000 tỷ USD. IMF ước tính tổng GDP toàn cầu vào cuối 2023 là #105.000 tỷ

USD. Như vậy, tổng GDP #1/3 tổng nợ. Ở góc độ dân số, thế giới hiện có #8,1 tỷ

người. Nếu chia số nợ đó cho từng người thì mỗi người sẽ nợ #39.000 USD. Nợ

toàn cầu được cấu thành từ các khoản vay của các hộ gia đình, DN và chính phủ. 

Tại thời điểm cuối Q.I, khoản mục này đã tăng lên mức 59.100 tỷ USD. Nợ DN ở

mức 164.500 tỷ USD, trong đó lĩnh vực tài chính chiếm 70.400 tỷ USD. Nợ chính

phủ đạt 91.400 tỷ USD. Dù là loại nợ gây tranh cãi nhất trong 3 nhóm, nợ chính phủ

có thể giúp các nước vun đắp nền KT hoặc phản ứng với khủng hoảng như trong

đại dịch Covid-19. Kể từ những năm 1950, thế giới đã trải qua 4 làn sóng tích luỹ

nợ lớn. Làn sóng nợ đầu tiên bắt nguồn từ châu Mỹ Latinh vào thập niên 1980,

khiến 16 quốc gia trong khu vực phải cơ cấu lại các khoản vay của mình. Làn sóng

nợ thứ 2 tác động đến ASEAN vào đầu thế kỷ 21. Mỹ và châu Âu hứng chịu làn

sóng nợ thứ 3 trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2008. Làn sóng nợ

thứ 4, bắt đầu vào 2010 và diễn ra trùng với thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát.

Các chính phủ phải gánh thêm nợ để giúp người dân và DN vượt qua ảnh hưởng

của các lệnh phong toả. Khoảng 2/3 trong 315.000 tỷ USD nợ toàn cầu đến từ các

nền KT phát triển. Tuy nhiên, tỷ lệ Nợ/GDP của các nền KT này đang trên đà giảm

xuống. Các thị trường mới nổi đang gánh khối nợ 105.000 tỷ USD nhưng tỷ lệ

Nợ/GDP vừa đạt mức cao mới là 257% GDP. Làn sóng thứ 4 là giai đoạn nợ toàn

cầu tăng nhiều nhất, nhanh nhất và trên diện rộng nhất kể từ Thế chiến thứ 2.
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Kinh tế Mỹ giữ đà tăng trưởng

nhưng không chắc chắn

Ngày 29/5, FED đã công bố tài tài liệu chuyên sâu có tên là Sách Begie, trong đó

đánh giá nền KT Mỹ tính tới tháng 5 tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng nhưng rủi

ro suy thoái vẫn còn. Sách đã công bố các số liệu và đánh giá mới nhất về tình

hình KT tại 12 khu vực đảm trách của FED. Theo đó, về tổng thể nền KT tiếp tục

mở rộng từ đầu tháng 4 tới trung tuần tháng 5 nhưng tăng trưởng không đồng đều

tại các khu vực, rủi ro suy thoái vẫn còn, chi tiêu bán lẻ không đổi cho thấy người

tiêu dùng Mỹ vẫn khá thận trọng trong bối cảnh lạm phát chưa hạ nhiệt sâu. Trong

hơn 1 tháng qua, nền KT chứng kiến chỉ số giá tiêu dùng tăng nhẹ sv giai đoạn

trước đó, nhiều khu vực ghi nhận tình trạng chi phí đầu vào tiếp tục tăng, đặc biệt là

bảo hiểm và nhiên liệu, đồng thời dự báo xu thế này có thể kéo dài thêm 1 thời gian

nữa trong bối cảnh lạm phát vẫn cao hơn nhiều ngưỡng mục tiêu 2% của FED. Thị

trường lao động có chút khởi sắc khi việc làm tăng trưởng nhẹ. Hầu hết các khu vực

của nền KT, trừ 1 số ngành công nghiệp, không còn phải đối mặt với tình trạng quá

khan hiếm lao động; tăng trưởng tiền lương đạt mức trung bình và về ngang mức

trước đại dịch Covid-19 tại 1 số khu vực. Doanh số bán ô tô gần như đi ngang trong

giai đoạn qua, dù nhiều nhà sản xuất đã tung ra các chính sách ưu đãi để tăng

doanh số bán hàng. Du lịch và lữ hành khởi sắc tại hầu hết các khu vực nhờ động

lực từ hoạt động du lịch giải trí và đặt phòng khách sạn tăng trước mùa hè. Thị

trường bất động sản chững lại và không có nhiều biến động do lo ngại về nguồn

cung, điều kiện tín dụng thắt chặt và chi phí đi vay vẫn ở mức cao. Với số liệu mới

nhất được FED công bố trong sách Begie tháng 5, FedWatch của CME Group dự

báo tới 99,1% FED sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản sau cuộc họp chính sách tháng 6.
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2024 2024

World Bank 2,4% 2,4%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 3,1% 3,2%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5% 6,0%

ADB 6,0% 6,2%

OECD 5,9%

IMF 5,8% 6,5%

UOB 6,0%

HSBC 6,3%

Standard Chartered Bank 6,0%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức
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